


G - GATES định hướng trở thành 
đơn vị hàng đầu khu vực Đông 
Nam Á trong lĩnh vực nghiên cứu, 
sản xuất và cung cấp các giải 
pháp toàn diện từ hợp kim nhôm 
cao cấp. Chúng tôi khát khao 
kiến tạo một thương hiệu Việt 
Nam có tầm ảnh hưởng Quốc 
Tế, đồng thời là đối tác tin cậy 
của các công trình kiến trúc biểu 
tượng và dự án xây dựng trọng 
điểm trong khu vực.

G - GATES là đối tác tin cậy trong việc kiến 
tạo không gian sống và làm việc hiện đại 
thông qua các giải pháp hợp kim nhôm 
đẳng cấp. G - Gates không chỉ cung cấp 
sản phẩm mà còn mang đến những giá trị 
bền vững, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của 
ngành kiến trúc - xây dựng Việt Nam.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

G - GATES  tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm 
từ hợp kim nhôm tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và cam kết đổi mới 
không ngừng, G - Gates đã khẳng định vị thế vững chắc trong ngành vật liệu 
xây dựng cao cấp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ngày càng khắt khe về chất 
lượng, tính thẩm mỹ và độ bền.

Đội Ngũ Chuyên Gia Hàng Đầu
G - Gates quy tụ đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, 
sở hữu chuyên môn sâu rộng trong thiết kế, sản xuất và thi công các sản 
phẩm hợp kim nhôm. Chúng tôi không ngừng sáng tạo để mang đến những 
giải pháp ưu việt, kết hợp hoàn hảo giữa tính ứng dụng và tinh hoa Việt.

Công Nghệ Tiên Tiến – Chất Lượng Vượt Trội
Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến, 
G - Gates tạo ra các sản phẩm hoàn mỹ. 
- Hợp kim nhôm nổi bật với các ưu điểm vượt trội so với các vật liệu truyền 
thống như gỗ, sắt, inox hay nhựa:
- Độ bền vượt thời gian: Không gỉ sét, chịu được thời tiết khắc nghiệt, tuổi 
thọ cao.
- Tính thẩm mỹ: Đa dạng phong cách, phù hợp với mọi xu hướng thiết kế.
- Ứng dụng linh hoạt: Nhẹ, bền, dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu.

                G - GATES  NÂNG TẦM GIÁ TRỊ – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI



mục lục

TRANG MÃ SẢN 
PHẨM SẢN PHẨM

2-3 GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

4 - 27  GCS CỬA SẢNH TÂN CỔ ĐIỂN, ĐIÊU KHẮC,HIỆN ĐẠI

28 - 30 GTP CỬA THÔNG PHÒNG HỢP KIM NHÔM

31 - 46 GCC CỔNG HỢP KIM NHÔM TÂN CỔ ĐIỂN

47 - 54 GDK CỔNG NHÔM ĐIÊU KHẮC TÂN CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI

55 - 78 GC CỔNG NHÔM PHỦ MẶT, CỔNG NHÔM CNC 

79 - 84 MK MÁI KÍNH HỢP KIM NHÔM

85  - 89 HR HÀNG RÀO HỢP KIM NHÔM 

90 - 94 LC LAN CAN HỢP KIM NHÔM

95 - 97 PK PHỤ KIỆN
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC

41GCC - 010



LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

GCC
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GDK

Cổng/ cửa hợp kim nhôm hoa văn sóng- cá chép- hoa sen
được thiết kế với dựa trên sự điêu khắc tinh xảo trên chất liệu 

hợp kim nhôm, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và thu 
hút.

Cổng/ cửa được tạo từ hợp kim nhôm chắc chắn, mang lại tính bền 
vững và sự lâu bền trong thời gian. Với bề mặt mịn màng và sáng 
bóng, chất liệu hợp kim nhôm tạo nên cảm giác sang trọng và hiện 
đại cho cổng/ cửa.

Phần trang trí của cổng/ cửa gồm sóng nước, cá chép và hoa sen 
được tạo hình thông qua nghệ thuật điêu khắc. Sóng nước được tạo 
ra bằng cách tạo những đường cong uốn lượn và mềm mại, tượng 
trưng cho sự trôi chảy, sự sống và sự tự do. Các cá chép được điêu 
khắc chi tiết, có hình dạng thể hiện động tác bơi lội và tạo cảm giác 
sự sinh động, sự may mắn và thịnh vượng. Hoa sen, biểu tượng 
của sự thanh cao và tinh khiết, được thể hiện bằng những cánh hoa 
nhuyễn như nhung, mềm mại và đẹp mắt.

Qua sự kết hợp giữa sóng nước, cá chép và hoa sen, cổng/ cửa này 
tạo nên một hình ảnh tươi mới và đầy ý nghĩa. Sự mềm mại và uốn 
lượn của sóng nước, sự sôi động và may mắn của cá chép, cùng 
với sự thanh cao và tinh khiết của hoa sen, mang đến một thông 
điệp tích cực về sự phát triển, sự thịnh vượng và sự hài lòng trong 
cuộc sống.

Thi công bằng điêu khắc cho phép các nhà thiết kế tạo ra các chi 
tiết tinh tế, tạo nên sự chân thực và sắc nét trong hình ảnh. Sau khi 
thiết kế, bản vẽ sẽ được  hệ thống công nghệ tiên tiến tạo hình và 
điêu khắc để tạo ra những họa tiết và chi tiết tỉ mỉ trên cổng/ cửa 
hợp kim nhôm.

Tổng thể, cổng/ cửa với trang trí sóng nước, cá chép và hoa sen 
được tạo nên từ sự kết hợp giữa chất liệu hợp kim  nhôm và điêu 
khắc tinh xảo. Nó là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự 
phát triển, may mắn và sự thịnh vượng trong cuộc sống

Gdk - 001
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Cổng nhôm điêu khắc 2 cánh - một 
tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Bằng 

những đường nét tinh tế, hình ảnh chùa 1 
cột nổi bật tượng trưng cho nơi an lành, 
an nhiên giữa cuộc sống đầy sóng gió. 
Nhìn vào con sóng xung quanh chùa, 
chúng ta thấy tầm quan trọng của việc 
đối diện và vượt qua những thử thách 
trong cuộc sống. Đàn cá duyên dáng bơi 
quanh chùa là biểu tượng cho người lao 
động cần mẫn, tận tụy, luôn sẵn lòng vượt 
qua khó khăn. Lá sen và bông sen xen kẽ, 
tạo nên sự chen chúc, nhắc nhở chúng 
ta rằng trong cuộc sống đầy khó khăn, sẽ 
có thành công nếu chúng ta kiên nhẫn và 
quyết tâm.

Gdk - 002
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện
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LOẠI CỔNG
KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện
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LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 001
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Gc

Gc - 002
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Gc

Gc - 003
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Gc

Gc - 004

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện



59

Gc

Gc - 005 Gc - 006
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Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 006
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Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 007



62

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 008



63

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 009
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Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 010



65

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 011



66

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 012



67

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 013



68

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 014



69

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 015



70

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 016



71

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 017



72

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 018



73

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 019



74

Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 020
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Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 021
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Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 022
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Gc
LOẠI CỔNG

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY 
THAM KHẢO ( RỘNG X CAO)

4 CÁNH

3900 x 2820
3600 x 2820

3400 x 2620

2 CÁNH

2820 x 2620

2620 x 2620

2350 x 2550

1 CÁNH

1540x2550

1260x2350

1080x2350

MÀU ĐEN SẦN

MÀU nâu cafe

MÀU ghi xám

.MÀU sơn tĩnh  điện

Gc - 023
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Gc

Gc - 024 Gc - 025
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Mk

Gc - 026 Gc - 027
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Mk



81

Mk
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Mk
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Mk
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Mk
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HR
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HR
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HR
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HR
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HR
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LC
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LC
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LC
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LC
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LC
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PHỤ KIỆN THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH MINH HỌA GHI CHÚ

MOTOR TỰ ĐỘNG 
ÂM SÀN G-GATES 

MOTOR ÂM SÀN   (G - GATES)
Cơ cấu đóng mở: Mở quay
Thông số kỹ thuật:
+/ Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi: IP 67
+/ Điện áp xoay chiều: 220/240 VAC - 50/60Hz
+/ Bộ nguồn: 24V DC
+/  Công suất: 300W
+/  Tải trọng cánh 600kg 
+/ Mô men xoắn : 250N.m
+/ Sử dụng cục Pin tích điện, vận hành được khoảng 20-30 
lần khi mất điện.
.
 

Sản phẩm tối ưu nhất 
dòng sp motor âm sàn.
Tích hợp bộ lưu điện pin 
năng lượng mặt trời sử 
dụng tối ưu khi mất điện.

KIT TRƯỢT 
( MOTOR CỔNG LÙA)

G-GATES

MOTOR TRƯỢT, LÙA  G - GATES
Cơ cấu đóng mở: Mở trượt (Lùa)
Thông số kỹ thuật:
+/ Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi: IP 44
+/ Điện áp xoay chiều: 220/240 VAC - 50/60Hz
+/ Bộ nguồn: 24V DC
+/ Công suất: 120W
+/ Tải trọng cánh 600kg
+/ Tốc độ: 18-22 cm/s
+/ Tốc độ quay: 3000+200 rpm
+/  Sử dụng cục Pin tích điện, vận hành được khoảng 20-30 
lần khi mất điện.
+/ App được tích hợp vào Motor
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pk

PHỤ KIỆN THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH MINH HỌA GHI CHÚ

KHÓA THÔNG MINH CỬA 
SẢNH G-GATES

KWIKSET
( THƯƠNG HIỆU MỸ - 
XUẤT XỨ ĐÀI LOAN)

+/Phương thức mở khóa : Khuôn mặt, vân tay, thẻ 
từ, mã số, chìa khóa cơ + quản lý từ xa qua App 
điện thoại.
+/Nguồn : Pin sạc Lithium DC7,4V(5000mAh)
+/Màu sắc: Đen
+/Tốc độ nhận diện khuôn mặt : 0,6 - 1s
+/Khoảng cách nhận diện khuôn mặt : từ 40cm - 
100cm
+/ Chiều cao nhận diện khuôn mặt : từ 120cm - 
200cm
+/ Số lượng chứng thực :  Chủ (9 người), người 
dùng (291 người) Vân tay lên tới 100, khuôn mặt lên 
tới 50.
+/Bộ nhớ: lên tới 32GB tương ứng 12 800 ghi trữ
+/Tích hợp màn hình 4 inches, 480x800 pixels
+/Camera : Góc nhìn 120 độ, nhìn được ban đêm; 
1280x720 pixels
+/Chuông cửa : Tích hợp
+/Cửa dày: 35 - 85mm 
+/Âm báo: Pin yếu, sai chứng thực, báo động phá 
hoại, tháo dỡ
+/IP : 54
+/Đi kèm : 2 thẻ từ + 2 chìa cơ 
+/Bảo hành : 12 tháng
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